
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ CẨM LƢƠNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

Số:        /BC - UBND 

     

      Cẩm Lương, ngày        tháng 7  năm 2023 

  

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT 

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 

  

 Thực hiện Công văn số 1358/UBND – LĐTBXH, ngày 07/06/2023 của 

UBND huyện Cẩm Thủy V/v Báo cáo kết quả Tháng hành động về ATVSLĐ 

năm 2023  và tình hình tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2023. 

 UBND xã Cẩm Lương báo cáo kết quả thực hiện tháng hành động về 

ATVSLĐ năm 2023 cụ thể như sau: 

 I. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG 

1. Công tác chỉ đạo, ban hành kế hoạch triển khai, kiểm tra, đôn đốc thực 

hiện. 

  UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 79/KH – UBND ngày 20/04/2023 để 

triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trên địa bàn toàn xã, phân công nhiệm vụ cụ thể 

cho từng bộ phận, cán bộ công chức có liên quan, triển khai Kế hoạch đến các thôn 

và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã. 

Giao cho công chức chuyên môn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các nội 

dung theo kế hoạch. 

2. Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động: Không 

3. Nội dung các hoạt động đã triển khai trong Tháng hành động. 

- Xây dựng và phát bài tuyên truyền để tuyên truyền trên hệ thống loa truyền 

thanh của xã và loa phát thanh của các thôn. 

 Kết quả từ ngày 01/5 đến 31/5/2023 đã tuyên truyền được 15 lượt phát bản tin 

trên hệ thống loa truyền thanh của xã và loa phát thanh của thôn. 

- Tuyên truyền trực quan: Lên 02 băng zôn tuyên truyền trên trục đường chính 

của xã. 

4. Kinh phí tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động: 
500.000 đ 

- Ngân sách nhà nước: 500.000đ (in băng zôn tuyên truyền qua đường) 

- Ngân sách hỗ trợ, vận động từ doanh nghiệp và các nguồn hợp pháp 

khác: Không 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Những kết quả đạt đƣợc; bài học kinh nghiệm 

- Góp phần nâng cao nhận thức của người dân, người lao động về tầm 

quan trọng của việc giữ an toàn, vệ sinh lao động trong công việc. 

- Tạo điều kiện cho người lao động có điều kiện để phản ánh những khó 

khăn, vướng mắc, những bất cập trong quá trình lao động sản xuất đến với chủ 

sử dụng lao động và các cơ quan có thẩm quyền. 
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- Về bài học kinh nghiệm: Tuyên truyền thường xuyên đến người lao 

động và người sử dụng lao động các quy định vê an toàn vệ sinh, lao động, trực 

tiếp kiểm tra tại các cơ sở sản xuất kinh doanh để nắm bắt tâm tư nguyện vọng 

của người lao động. 

2. Khó khăn, tồn tại: 

- Kinh phí cho tổ chức các hoạt động tháng hành động về an toàn, vệ sinh 

lao động còn gặp khó khăn 

3. Kiến nghị, đề xuất: Không 

     4. Bảng tổng hợp số liệu các hoạt động tổ chức Tháng hành động  
(Theo mẫu số 01). 

Vậy Ủy ban nhân dân xã Cẩm Lương Báo cáo để phòng LĐTBXH được 

biết để theo dõi và tổng hợp báo cáo UBND huyện theo quy định./. 

 Nơi nhận: 

- Phòng LĐTBXH huyện (B/c); 

- Lưu VT; VHCS 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trƣơng Văn Tính 
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Mẫu số 01 

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU KẾT QUẢ THÁNG HÀNH ĐỘNG 
(Kèm theo báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động) 

 

STT Các hoạt động Đơn vi ̣ Số lƣơṇg Ghi chú 

 

1 

Các lớp tập huấn, huấn luyện trong Quý II 

năm 2023 hƣởng ứng Tháng hành động 

Lớp 0  

Tổng số lƣơṇg ngƣời đƣơc̣ huấn luyêṇ 

trong đó: 

Người 0  

- Nhóm 1: Người quản lý, phụ trách công tác 

ATVSLĐ. 

Người   

- Nhóm 2: Người làm công tác ATVSLĐ. Người   
- Nhóm 3: Người LĐ làm công việc có yêu 

cầu nghiêm ngặt về ATLĐ. 

Người   

- Nhóm 4: Người LĐ không thuộc các nhóm 

1,2,3,5. 

Người   

- Nhóm 5: Người làm công tác y tế. Người   
- Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên. Người   
- Huấn luyện cho người lao động làm việc 

không theo hợp đồng lao động (nếu có) 

Người   

2 
Tổ chƣ́c toạ đàm, phóng sự, tin, bài đƣa tin 

trên truyền hiǹh, báo chí 

Tin, 

bài/cuộc 

15  

3 
Ấn phẩm, thông tin (sách, báo, tờ rơi, tranh áp 

phích) 

Quyển/tờ 0  

4 

Phát động, triển khai các chiến dịch, phong trào 

thi đua về ATVSLĐ 

Phong 

trào/chiến 

dịch 

0  

Số tập thể/cá nhân tham gia Tập thể/cá 

nhân 

  

5 
Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật về ATVSLĐ Cuộc thi 0  
Số lượng người tham gia Người   

6 
Tổ chức thi an toàn vệ sinh viên giỏi Cuộc thi 0  
Số lượng người tham gia Người   

7 

Số cuộc thanh tra, kiểm tra liên ngành và từng 

ngành về an toàn, vệ sinh lao động đƣợc tổ chức 

trong Quý II/2023 

Cuộc 0  

Số doanh nghiệp, cơ sở được thanh tra, kiểm tra Cơ sở   
Số vi phạm được phát hiện Vi phạm   

8 

Tƣ ̣kiểm tra về ATVSLĐ; rà soát phát hiện 

các nguy cơ rủi ro, bổ sung các nội qui, qui 

trình làm việc an toàn 

 0  

Các nguy cơ, rủi ro được phát hiện Nguy cơ   
Các nội qui, qui trình làm việc an toàn được 

xây dựng, bổ sung 

Nội qui/qui 

trình 

  

9 

Quan trắc môi trƣờng lao đôṇg Cuôc̣ 0  
Số cơ sở sản xuất thực hiện quan trắc môi 

trường lao động 

Cơ sở   

Số cuộc thực hiện quan trắc môi trường lao 

động (đối với cơ sở sản xuất) 

Số cuộc   
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10 

Tổ chƣ́c khám sƣ́c khỏe đ ịnh kỳ cho ngƣời 

lao đôṇg (Quý II/2023) 

Cuôc̣ 0  

Tổng số người đươc̣ khám Người   

11 
Số cơ sở sản xuất Tổ chƣ́c L ễ phát động 

hƣởng ƣ́ng Tháng hành động 

Cuôc̣ 0  

12 
Thăm gia điǹh naṇ nhân, ngƣời bi ̣ naṇ Nạn nhân/ 

gia đình 

0  

13 Tổ chức hội thảo/hội nghị. Cuôc̣ 0  

 

14 

Khen thƣởng về an toàn vệ sinh lao động    
Tâp̣ thể    
Cá nhân    

15 

Số vu ̣tai naṇ xảy ra trong quý II /2020, 

trong đó: 

Vụ 0  

Tổng số người bi ̣ tai naṇ Người  

Số người chết Người  

Số người bi ̣ thương năṇg Người  

16 

Kinh phí    
Ngân sách nhà nước/hoặc kinh phí của cơ sở 

sản xuất kinh doanh 

Đồng 500.000  

Kinh phí hỗ trợ, huy động từ các nguồn hợp 

pháp khác (nếu có) 

Đồng   

17 Các nội dung khác (nếu có)  0  
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PHỤ LỤC XVI 

MẪU BÁO CÁO TAI NẠN LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC KHÔNG THEO HỢP 

ĐỒNG LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN 

(Kèm theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ) 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM LƢƠNG 

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG 

Kỳ báo cáo (6 tháng hoặc cả năm) 6 năm 2023 

Ngày báo cáo: ...../06/2023 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Thủy 

Tên chỉ 

tiêu 

thống 

kê 

Phân loại TNLĐ theo mức độ thƣơng tật 

Số vụ (Vụ) Số người bị nạn (Người) 

Tổng 

số 

Số vụ 

có 

người 

chết 

Số vụ 

có từ 

2 

người 

bị nạn 

trở lên 

Tổng số Số LĐ nữ Số người chết Số người bị thương nặng 

Tổng số 

Số xảy ra tại 

nơi thuộc 

phạm vi quản 

lý người sử 

dụng lao động4 

Tổng số 

Số xảy ra tại 

nơi thuộc 

phạm vi quản 

lý người sử 

dụng lao 

động4 

Tổng số 

Số xảy ra tại nơi 

thuộc phạm vi 

quản lý người sử 

dụng lao động4 

Tổng số 
Số xảy ra tại nơi thuộc 

phạm vi quản lý người 

sử dụng lao động4 

Phân 

theo 

nghề 

nghiệp3 

  

                    

1                       

2         KHÔNG               

...         
 

            

Tổng 

số 
                      

  

NGƢỜI LẬP BÁO CÁO 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN .... 

CHỦ TỊCH 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 

______________ 

1
 Trường hợp Ủy ban nhân dân huyện/quận báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thì ghi tên Ủy ban 

nhân dân huyện/quận. 

2
 Trường hợp Ủy ban nhân dân huyện/quận báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thì ghi tên Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội. 

3
 Ghi tên và mã số nghề nghiệp theo danh Mục nghề nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành theo quy định của 

Luật Thống kê. 

4
 Số người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động bị tai nạn lao động tại nơi làm việc của người sử 

dụng lao động trên địa bàn. 

 



 

 
 
 

Phụ lục II 
MẪU SỔ THỐNG KÊ TAI NẠN LAO ĐỘNG CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC KHÔNG THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ/PHƢỜNG/THỊ 

TRẤN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2020/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM LƢƠNG 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

SỔ THỐNG KÊ TAI NẠN LAO ÐỘNG NĂM 2023 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                           
  Ghi chú:  

   
1
 Ghi tên và mã số nghề nghiệp theo danh mục nghề nghiệp do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo Luật Thống kê, thống nhất ghi cấp 3. 

   
2
 Ghi tên và mã số của 01 yếu tố chính gây chấn thương trong danh mục các yếu tố gây chấn thương quy định tại Phụ lục IV Thông tư này. 

   
3
 Ghi theo danh mục các chấn thương để xác định loại tai nạn lao động nặng ban hành kèm theo Phụ lục II Nghị định số 39/2016/NĐ-CP. 

   
4
 Ghi 01 nguyên nhân chính gây tai nạn lao động theo nguyên nhân tại biên bản điều tra tai nạn lao động.  

 

TT Tên người 

bị tai nạn 

Giới tính Năm 

sinh 

Nghề 

nghiệp
1 

 

 

Nơi 

cư trú 
Thông tin vụ tai nạn lao động  

 

 

 

Ghi 

chú 

Ngày, giờ 

xảy ra tai 

nạn 

Nơi xảy ra 

tai nạn  

 

Tình trạng 

nạn nhân 

(chết, bị 

thương) 

Yếu tố 

gây  

chấn 

thương
2
   

 

Loại chấn 

thương
3
 

Nguyên 

nhân 

gây tai 

nạn lao 

động
4
 

Thiệt 

hại về 

tài sản 

(nếu có, 

đơn vị 

tính: 

1.000 

đồng) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 KHÔNG             
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